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TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2023 

 

Giám sát, quan trắc dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng 

 Tư vấn tính toán điều tiết hồ chứa nước Dầu Tiếng 

BẢN TIN ĐỘT XUẤT BÃO SỐ 03-LẦN 01 

Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Trung Nam 

1. Dự báo ATNĐ và mưa trên lưu vực hồ Dầu Tiếng 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Hồi 07 giờ ngày 31/8, vị trí 

tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông 

Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 470km về phía 

Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/h), giật 

trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.  

Nhận định: Khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ dự báo có mưa vừa, 

mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa  biến đổi 40-100mm từ 

31/8 đến ngày 02/9. 

 
Nguồn: https://nchmf.gov.vn 

 Đường đi dự báo bão số 3 (trái) và Mưa dự báo tuần tiếp theo khu vực 

dự án (phải) 

2. Dự báo dòng chảy đến hồ Dầu Tiếng và dự báo dòng chảy hạ lưu. 

Hiện trạng mực nước hồ ngày 31/8/2023 là 22,35 m thấp hơn so với MNDBT 

(24,4m) là 2,05 m; thấp hơn so với yêu cầu mực nước lớn nhất trước lũ là 0,35 m.Về 

dung tích hồ là 1.163,30 triệu m3 tương đương 73,66% Wtk, và ước tính dung tích trống 

trữ lũ còn lại 416,70 m3 [xem Bảng 1].  

Dự báo dòng chảy đến hồ tuần tới trung bình 239 m3/s, giá trị lớn nhất 315,2 m3/s 

ngày 1/9/2023. Mực nước hồ đến ngày 4/9/2023 là 22,81 m thấp hơn MNDBT là 1,59 

m và thấp hơn mức nước yêu cầu trước lũ (23,3 m) là 0,49 m; dung tích hồ dự báo là 

1.247,11triệu m3. Mực nước hạ lưu dự báo tăng và ảnh hưởng chủ đạo của triều; mực 

nước lớn nhất tại Thủ Dầu Một và Bến Lức vượt BĐ II lần lượt là 1,5 m và 1,4 m. 
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Bảng 1. Dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến dung tích hồ Dầu Tiếng 

Ngày Q_đến (m3/s) W_đến (triệu m3) W (triệu m3) Z_hồ (m) 

8/31/2023 225,3 19,47 1163,3 22,35 

9/1/2023 315,2 27,23 1190,53 22,51 

9/2/2023 189,1 16,34 1206,87 22,59 

9/3/2023 210,8 18,21 1225,08 22,69 

9/4/2023 254,97 22,03 1247,11 22,81 

Bảng 2. Kết quả dự báo mực nước tại các trạm hạ lưu hồ Dầu tiếng 

Trạm 

Thực đo (m) Dự báo (m) 

28-

Aug 

29-

Aug 

30-

Aug 

31-

Aug 
1-Sep 2-Sep 

3-

Sep 

4-

Sep 

Dầu Tiếng 1,12 1,12 1,23 1,25 1,28 1,30 1,32 1,34 

Thủ Dầu Một 1,19 1,25 1,35 1,38 1,42 1,45 1,48 1,52 

Gò Dầu Hạ 0,51 0,59 0,69 0,70 0,73 0,75 0,77 0,79 

Bến Lức 0,82 1,15 1,22 1,26 1,32 1,36 1,40 1,45 

3. Kết luận và kiến nghị 

Khuyến nghị vận hành: Hồ vận hành tích nước bình thường theo quy trình vận 

hành. Tháng 9 và tháng 10 là thời kỳ chính lũ trên lưu vực hồ Dầu Tiếng, dự báo dòng 

chảy về hồ gia tăng hơn các tháng đầu mùa lũ, kế hoạch điều tiết dự kiến xả tràn với 

dung tích 150 triệu m3 tháng 9 và 120 triệu m3 tháng 10 tham khảo trong Báo cáo đã gửi 

ngày 28/8/2023 để xây dựng phương án điều tiết cụ thể. Đối với lưu lượng chuyển nước 

từ Phước Hòa về Dầu Tiếng, khuyến nghị giá trị tương đương với lưu lượng dòng chảy 

môi trường về hạ lưu sông Sài Gòn nếu thực hiện chuyển nước trong giai đoạn chính lũ. 

Khuyến nghị Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng – Phước Hòa, các địa phương 

hạ lưu hồ Dầu Tiếng cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo của Trung tâm dự báo Khí 

tượng Thủy văn Quốc Gia, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam để cập nhật tình hình 

khí tượng và thủy văn nhằm đảm bảo cập nhật thông tin mới nhất để có những biện pháp 

ứng phó kịp thời trong điều kiện thời tiết xấu. 

                 VIỆN TRƯỞNG 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT; 

- Lãnh đạo Cục Thủy lợi; 

- Công ty TNHH MTV KTTL Miền Nam; 

- Lãnh đạo các sở NN&PTNT vùng dự án; 

- Website: www.siwrp.org.vn; 

- Lưu TT TV & XDTL. 
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